
          UBND HUYỆN BA TƠ
TRƯỜNG TH&THCS BA NGẠC

            ---------***--------

KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN (HĐGD): GDĐP. Khối: 8

 Thời gian: 90 phút (không tính thời gian phát đề)

I. MA TRẬN HAI CHIỀU:
Chủ đề - 
nội dung

Nhận biết Thông 
hiểu

Vận dụng 
thấp

Vận 
dụng cao

Cộng

QUẢNG 
NGÃI TỪ 

NỬA 
CUỐI THẾ 

KỶ XVI 
ĐẾN ĐẦU 
THẾ KỶ 

XX

- Nhận biết được tình 
hình đời sống xã hội ở 
Quảng Ngãi giữa TK 
XVIII.
- Nhận biết được người 
phát động phong trào 
Cần vương ở tỉnh 
Quảng Ngãi.
- Nhận biết được thời 
gian thành lập tổ chức 
yêu nước “Hội Duy tân 
Quảng Ngãi”.

- Hiểu   
được ý 
nghĩa của 
Lễ Khao 
lề thế lính 
Hoàng Sa 
ở huyện 
đảo Lý 
Sơn.

Nhân dân 
Quảng Ngãi 
đã hưởng 
ứng Chiếu 
Cần Vương 
như thế 
nào? Từ đó, 
em có suy 
nghĩ gì về 
tinh thần 
chiến đấu 
của nhân 
dân Quảng 
Ngãi?

Số câu TN: 
4 ; TL: 1
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%

TN: 3 câu (1.5 điểm)
(Câu 1-3-4 phần trắc 
nghiệm)

TN: 1 câu 
(0.5 
điểm)
(Câu 2 
phần trắc 
nghiệm)

TL: 1 câu (2 
điểm)
(Câu 2 phần 
tự luận)

Số câu 
TN: 4 ; 
TL: 1
Điểm= 
40%

MỘT SỐ 
PHONG 

TỤC, TÍN 
NGƯỠNG 
CỦA CÁC 
DÂN TỘC 
Ở TỈNH 
QUẢNG 

NGÃI

- Nhận biết được số 
dân tộc anh em ở tỉnh 
Quảng Ngãi. 
- Nhận biết được dân 
tộc nào có số dân đông 
thứ 2 đứng sau dân tộc 
Kinh ở tỉnh Quảng 
Ngãi.
- Nhận biết được hai 
loại phong tục của các 

 Hiểu 
được ý 
nghĩa của 
tín 
ngưỡng 
thờ cúng 
tổ tiên.

Trình bày 
tình hình 
kinh tế, đời 
sống xã hội 
của vùng đất 
Quảng Ngãi 
nửa đầu thế 
kỉ XIX.

 Là học 
sinh, em 
cần làm 
gì để góp 
phần giừ 
gìn, phát 
huy các 
giá trị 
truyền 
thống của 
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dân tộc ở tỉnh Quảng 
Ngãi.

địa 
phương.

Số câu TN: 
4 ; TL: 2
Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60%

TN: 3 câu (1.5 điểm)
(Câu 5-6-7 phần trắc 
nghiệm)

TN: 1 câu 
(0.5 
điểm)
(Câu 8 
phần trắc 
nghiệm)

TL: 1 câu (3 
điểm)
(Câu 1 phần 
tự luận)

TL: 1 câu 
(1 điểm)
(Câu 3 
phần tự 
luận)

Số câu 
TN: 4; 
TL: 2
Điểm= 
60%

Tổng số câu 
TL: 3
câu ; TN: 8  
câu
Tổng số 
điểm: 10
Tỉ lệ: 100%

TN: 8 câu
Số điểm 40%

Số câu 
TL: 1 câu
Số điểm 
30%

Số câu TL: 
1 câu
Số điểm 
20%

Số câu 
TL: 1 câu
Số điểm 
10%

Số câu: 
TL: 3 câu. 
TN: 8 câu
Số điểm: 
10
(100%)

III. ĐỀ:
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       UBND HUYỆN BA TƠ         
           ---------***--------

KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2024 – 2025
               MÔN (HĐGD): GDĐP.   Khối: 8
Thời gian: 90 phút (không tính thời gian phát đề)

Trường TH&THCS Ba Ngạc           Ngày kiểm tra:.................................
Họ và tên: ………………………..    Lớp:.................Buổi:.......................   SBD:………………

Điểm Lời phê của giáo viên Người chấm bài
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Võ Thị Lệ Thu

Người coi kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Võ Thị Lệ Thu

                                       Học sinh làm bài ngay trên tờ giấy này      
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm). Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1. Tình hình đời sống xã hội ở Quảng Ngãi giữa TK XVIII như thế nào?  
A. Đời sống nhân dân ấm no, tự do sản xuất.                                 
B. Đời sống nhân dân ổn định, quan lại quan tâm dân chúng.
C. Nhân dân khốn khó, cùng cực.                            

D. Đời sống nhân dân bước đầu khó khăn nhưng dần dần được phục hồi.
Câu 2. Ý nghĩa của Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở huyện đảo Lý Sơn là gì? 
A. Tưởng nhớ những người lính Hoàng Sa đã hi sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo vệ 
chủ quyền biển đảo của đất nước.                                
B. Khơi dậy lòng yêu nước, bảo tồn các giá trị văn hoá của cha ông. 
C. Giúp kết nối cộng đồng, giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu Lý Sơn, Quảng Ngãi 
nói riêng và Việt Nam nói chung.
D. Tất cả đáp án đều đúng. 
Câu 3. Phong trào Cần vương ở tỉnh Quảng Ngãi do ai phát động?
A. Lê Trung Đình.         B. Nguyễn Nghiêm.
C. Võ Thị Sáu.                 D. Phạm Văn Đồng.
Câu 4. Thành lập tổ chức yêu nước “Hội Duy tân Quảng Ngãi” vào năm nào?
A. 1960. B. 1771. 
C. 1906. D. 1772. 
Câu 5. Tỉnh Quảng Ngãi có mấy dân tộc anh em? 
A. 1. B. 2. 
C. 3. D. 4. 
Câu 6. Ở Quảng Ngãi, dân tộc nào có số dân đông thứ 2 đứng sau dân tộc Kinh? 
A. Dân tộc Hre. B. Dân tộc Co. 
C. Dân tộc Ca Dong.                                      D. Cả 3 đáp án đều đúng.
Câu 7. Phong tục của các dân tộc ở Quảng Ngãi được chia thành hai loại nào?

ĐỀ CHÍNH THỨC:
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A. Phong tục theo vòng đời và phong tục theo đời sống sinh hoạt.                                
B. Phong tục theo khu vực và phong tục theo độ tuổi.
C. Phong tục theo khu vực và phong tục theo đời sống sinh hoạt.                             
D Phong tục theo thói quen và phong tục theo vòng đời. 
Câu 8. Ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là gì? 
A. Thể hiện tấm lòng thành kính, đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
đã sinh thành và gây dựng nên cuộc sống cho con cháu.                                
B. Là chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc làm người. 
C. Là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam.
D. Tất cả đáp án đều đúng. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm) Trình bày tình hình chính trị của vùng đất Quảng Ngãi nửa đầu thế kỉ XIX.
Câu 2. (2,0 điểm) Nhân dân Quảng Ngãi đã hưởng ứng Chiếu Cần Vương như thế nào? Từ 
đó, em có suy nghĩ gì về tinh thần chiến đấu của nhân dân Quảng Ngãi?
Câu 3. (1,0 điểm) Là học sinh, em cần làm gì để góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị 
truyền thống của địa phương.
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IV. HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN (HĐGD): GDĐP.
I. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm). Mỗi ý trả lời đúng cho 0,5 điểm.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D A C D A A D

II. Phần tự luận (6.0 điểm)
Câu Nội dung Điểm

Trình bày tình hình chính trị của vùng đất Quảng Ngãi nửa đầu 
thế kỉ XIX.

3,0 điểm1

- Năm 1558, Nguyễn Hoàng nhận nhiệm vụ trấn thủ Thuận Hoá, về 
sau kiêm quản đất Quảng Nam. 
- Năm 1602, chúa Nguyễn Hoàng đổi phủ Tư Nghĩa thành phủ 
Quảng Nghĩa. 
- Năm 1832, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập gồm một phủ Tư 
Nghĩa và 3 huyện Bình Sơn, Chương Nghĩa, Mộ Hoa. 
- Năm 1884 đến đầu thế kỉ XX, nước ta là thuộc địa của Pháp. Đơn 
vị hành chính của tỉnh Quảng Ngãi có sự thay đổi, hình thành thêm 3 
huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Đức Phổ (1899).

3,0 điểm

Nhân dân Quảng Ngãi đã hưởng ứng Chiếu Cần Vương như 
thế nào? Từ đó, em có suy nghĩ gì về tinh thần chiến đấu của 
nhân dân Quảng Ngãi?

2,0 điểm2

- Phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi được thực hiện gồm 2 giai 
đoạn:
*1885 - 1888: 
 + 13/7/1885, Lê Trung Đình tổ chức phòng thủ, phát động phong 
trào Cần vương ra toàn tỉnh.
+ 23/7/1885, Lê Trung Đình bị xử tử, Nguyễn Bá Loan liên kết 
với lực lượng QNam, Bình Định mở nhiều trận tấn công quân 
Pháp và tay sai làm cho kẻ thù nhiều phen khốn đốn.
+ 1887, khởi nghĩa tan rã.
*1888 – 1896: 
+ Nổi bật với cuộc vận động cứu nước của Trần Du (1895 – 1896). 
Với khẩu hiệu “Cứu quốc, hộ dân”, cuộc khởi nghĩa thu  hút  nhiều 
tầng lớp nhân dân tham gia, kể cả văn thân, quan lại, binh sĩ triều 
đình.
+ Tháng 3/1896, khởi nghĩa bị đàn áp.
- Tinh thần chiến đấu của nhân dân Quảng Ngãi rất mạnh mẽ, sôi 
nổi, tuy  bị dập tắt nhưng đã thể hiện rõ tinh thần yêu nước cao độ.

2,0 điểm

3 Là học sinh, em cần làm gì để góp phần giừ gìn, phát huy các 
giá trị truyền thống của địa phương.

1,0 điểm
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*Gợi ý:
- Tích cực học tập, rèn luyện.
- Chủ động học tập và nghiên cứu về lịch sử và văn hóa dân tộc.
- Bảo tồn, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của cha ông 
bằng việc học tập áp dụng những phẩm chất ấy trong thực tế đời 
sống.
- Tham gia những hoạt động thiết thực để bảo vệ và giới thiệu di 
sản đến mọi người, để mọi người cùng biết và có trách nhiệm tham 
gia bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp đó. 
- Tham gia hoạt động vẽ tranh về các di sản văn hóa, lễ hội truyền 
thống.
- Lên án những hành vi xúc phạm đến văn hóa dân tộc, chối bỏ giá 
trị truyền thống tốt đẹp của cha ông.

1,0 điểm

DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG 
        Ba Ngạc, ngày 25 tháng 10 năm 2024

                     GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
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